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STT
Số báo 
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Giới 
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Mã số dự 
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nhận

1 10312 Tha 30-05-2006 Nữ 064306016538

2 10313 Đinh Thị Mai Thăn 01-01-2007 Nữ 064307014650

3 10314 Nguyễn Kiều Thanh 25-11-2008 Nữ 070308005412

4 10315 Trịnh Phương Thanh 01-01-2008 Nữ 037308004374

5 10316 Trần Thị Thu Thảo 07-10-2008 Nữ 064308010829

6 10317 Siu H' Thim 03-12-2005 Nữ 064305009896

7 10318 Huang Y Thoěn 02-04-2007 Nữ 064307004087

8 10319 Lê Hồng Thu 05-04-2007 Nữ 064307006294

9 10320 Lê Ngọc Anh Thư 06-10-2008 Nữ 064308013537

10 10321 Mai Hoàng Anh Thư 18-06-2008 Nữ 037308006095

11 10322 Thương 21-06-2008 Nữ 064308016250

12 10323 Hồ Thị Minh Thùy 29-09-2008 Nữ 064308011703

13 10324 Puih Thuyên 01-10-2008 Nữ 064308012485

14 10325 Nguyễn Bảo Thy 23-10-2008 Nữ 064308004361

15 10326 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 17-02-2008 Nữ 068308004826

16 10327 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm 08-07-2008 Nữ 064308001815

17 10328 Nguyễn Trịnh Huyền Trâm 02-04-2008 Nữ 064308007074

18 10329 Hách Thảo Trang 08-12-2008 Nữ 064308012313

19 10330 Lê Thị Huyền Trang 23-02-2008 Nữ 064308011213

20 10331 Rơ Châm Uyên 02-12-2008 Nữ 064308006893

21 10332 Phạm Nguyễn Tường Vi 12-01-2008 Nữ 064308005772
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22 10333 Lê Thị Yến Vy 18-07-2008 Nữ 064308003480

23 10334 Nguyễn Thị Kim Vy 14-06-2008 Nữ 064308004310

24 10335 Hoàng Kiều Như Ý 19-02-2008 Nữ 064308013759

25 10336 Phạm Thị Hải Yến 20-05-2007 Nữ 064307010088

26 12103 Hoàng Thị Tuyết An 20-07-2008 Nữ 062308000165

27 12104 Phùng Thị Thuỳ An 13-01-2008 Nữ 040308010313

28 12105 Cầm Nguyễn Phương Anh 04-03-2008 Nữ 062308001593

29 12106 Lê Diệu Anh 11-05-2008 Nữ 062308002789

30 12107 Ngô Ngọc Anh 19-10-2008 Nữ 034308009539

31 12108 Ngô Thị Ngọc Anh 18-08-2007 Nữ 062307006158

32 12109 Nguyễn Thị Mai Anh 19-07-2008 Nữ 062308001714

33 12110 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23-03-2008 Nữ 062308007507

34 12111 Nguyễn Đỗ Hoàng Anh 16-08-2007 Nữ 062307004838

35 12112 Trịnh Thị Lan Anh 07-11-2008 Nữ 038308017283

36 12113 Y Anh 30-07-2008 Nữ 062308007618

37 12114 Y Hoài Anh 27-10-2008 Nữ 062308005742

38 12115 Đặng Loan Anh 16-07-2008 Nữ 062308005397

39 12116 Đào Thị Nhật Anh 12-02-2007 Nữ 062307000381

40 12117 Y Bách 11-12-2007 Nữ 062307002315

41 12118 Y Bẫn 04-12-2008 Nữ 062308004495

42 12119 Trần Thị Thái Bảo 22-10-2008 Nữ 064308005653

43 12120 Y Bắt 16-06-2008 Nữ 062308006742

44 12121 Y Bi 10-11-2008 Nữ 062308008281

45 12122 Y Ngọc Bích 01-07-2008 Nữ 062308005538

46 12123 Y Biến 11-03-2007 Nữ 062307000215

47 12124 Hiêng Thị Cẩm Bình 22-02-2008 Nữ 062308003905

Trang 2/3



STT
Số báo 
danh

Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Số CCCD
Mã số dự 

thi
Ký xác 

nhận

48 12125 Lại Nguyễn Thanh Bình 22-08-2008 Nữ 062308001242

49 12126 Y Bles 14-04-2006 Nữ 062306007308

50 12127 Y Bước 04-04-2008 Nữ 062308004599

Số lượng thí sinh theo danh sách: 51
Số lượng thí sinh dự thi:
Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
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